
BÀI TẬP TOÁN LỚP 5: Thứ  Ba, ngày 25/2/2020

Bµi 1: Khoanh vào các đáp án đúng: 

a) Giá trị của biểu thức: 


7 : 0,25 – 3,2 : 0,4 + 8 x 1,25 là:

A. 10;                        B. 20;
 C. 30; 


D. 200

b) Tìm x: 
x – 2,751 = 6,3 x 2,4

A. x = 12, 359;                B. x = 15,12;
 C. x = 17,81; 

D. x = 17,871

c) Đổi 10325m2 = ….ha … m2, kết quả là:
A. 103ha 25m2;          B. 10ha 325m2;
    C. 1ha 3250m2;   
 D. 1ha 325m2;

d)  Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu ?

A. 20%

B. 40%


C. 60%


D. 80%

e) 
 Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần:

A. 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03


 B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98

   C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503


   D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108

g) Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống trong bảng sau:
	1
	4
	9
	16
	?


A. 25


 
B. 36


 
C. 29


D. 30

h) Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:

A. 145
 


B. 270
 

C. 350

Bµi 2 : Viết số thập phân có :

   a, Năm mươi tư đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm.

   b, Bốn mươi hai đơn vị, năm trăm sáu mươi hai phần nghìn.

   c, Mười đơn vị, một trăm linh một phần chục nghìn.

Bµi 3 : Đặt tính rồi tính 

a) 57,648 + 35,37     b)70,9 - 23,296        c) 18,2 x 3,05          d) 17,55 : 3,9

Bµi 4 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm

	7tạ + 26 kg = ............ g

5 tấn : 2 = ............ kg

7dm2 + 42 mm2 = .......... mm2
4 ha - 25 dam2  = .......... dam2
	9 km - 3 hm = ............ dam

6m : 3  =..............  cm

8m : 2 = ...............  mm

7mm x 8  = ............... cm


Bµi 5 : Một hình vuông có cạnh 5cm. Một hình tam giác có đáy là 8cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông. Tính chiều cao của tam giác.

Bµi 6: Tính nhanh: 

a) 1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9

b) ( 2003 – 123 x 8 : 4 ) x ( 36 : 6 – 6 )

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

Bài 1:  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
	a. Từ “kén” trong câu: “Tính cô ấy kén lắm.” thuộc từ loại nào?

	A. Động từ
	B.
	Tính từ
	C.
	Danh từ
	D.
	Đại từ

	b. Câu: “Ồ, bạn Lan thông minh quá!” bộc lộ cảm xúc gì?

	A. thán phục                                                  
	B.
	ngạc nhiên

	C. đau xót
	D.
	vui mừng                                                  

	c. Câu nào là câu khiến?

	A. Mẹ về đi, mẹ !
	B.
	A, mẹ về!
	C.
	Mẹ về rồi.
	D.
	Mẹ đã về chưa?

	d. Tiếng “trung” trong từ nào dưới đây có nghĩa là ở giữa ? 

	A.trung kiên
	B.
	trung hiếu
	C.
	trung nghĩa
	D.
	trung thu

	e. Từ “đánh” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc ?

	A. Các bạn không nên đánh nhau.

	B. Bác nông dân đánh trâu ra đồng.                           

	C. Sáng nào, bố cũng đánh thức em dậy tập thể dục.               


Bài 2  Tách các vế trong các câu ghép sau bằng một gạch chéo(/), khoanh tròn vào quan hệ từ (nếu có), xác định chủ ngữ , vị ngữ .

a. Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân, mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ.

b. Ai làm, người ấy chịu.

c. Ông tôi đã già, nên chân đi chậm chạp hơn, mắt nhìn kém hơn.

d. Mùa xuân đã về, cây cối ra hoa kết trái, và chim chóc hót vang trên những chùm cây to.

Bài 3: Dùng từ ngữ thích hợp để nối các vế sau thành câu ghép.

a. trời mưa rất to / đường đến trường bị ngập lụt.

b. anh ấy không đến / anh ấy có gửi quà chúc mừng.

c. các em không thuộc bài / các em không làm được bài tập.

Bài 4: Thêm một vế câu vào ô trống để tạo thành câu ghép.

a. Vì trời mưa to…………………………………………………………….

b. Mưa to kéo dài hàng hai ba tiếng đồng hồ……………………………….

c. Nhờ bạn Thu cố gắng hết sức mình……………………………………..

Bài 5: Viết câu theo mô hình cấu trúc sau:

· C – V , C – V

· TN , C – V , C – V

· Tuy C – V nhưng C – V

· Vì  C- V nên C - V

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TOÁN:  
Bµi 1: Khoanh vào các đáp án đúng: 

a) Giá trị của biểu thức: 7 : 0,25 – 3,2 : 0,4 + 8 x 1,25 là:         C. 30; 


b) Tìm x:  x – 2,751 = 6,3 x 2,4                                      D. x = 17,871
c) Đổi 10325m2 = ….ha … m2, kết quả là: 
 D. 1ha 325m2;
d)  Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu ?               C. 60%



e) 
 Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần:      C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503
g) Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống trong bảng sau:

	1
	4
	9
	16
	A. 25



h) Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:           B. 270
Bµi 2 : Viết số thập phân có :

   a, Năm mươi tư đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm.         54, 76
   b, Bốn mươi hai đơn vị, năm trăm sáu mươi hai phần nghìn.       42, 562
   c, Mười đơn vị, một trăm linh một phần chục  nghìn.      10, 0101
Bµi 3 : Đặt tính rồi tính 

a) 57,648 + 35,37= 93,018

     b)70,9 - 23,296 =  47,60       

 c) 18,2 x 3,05 = 55,51       

   d) 17,55 : 3,9=  4,5
Bµi 4 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm

	7tạ + 26 kg = 726 000g

5 tấn : 2 = 2500 kg

7dm2 + 42 mm2 = 70042 mm2
4 ha - 25 dam2  = 375 dam2
	9 km - 3 hm = 870 dam

6m : 3  = 20  cm

8m : 2 = 4000  mm 

7mm x 8  = 5,6 cm  


Bµi 5 : 
Bài giải:

Diện tích hình vuông hay diện tích hình tam giác là:

5   x   5     = 25 ( m2)
Chiều cao hình tam giác là :

25   x  2   :  8  =  6,25 ( m)

Đáp số : 6,25 m

Bµi 6: Tính nhanh: 

c) 1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9 

= (1,1  +  9,9)  + ( 2,2  + 8,8)  +  ( 3,3  +  7,7) +  ( 4,4  +  6,6)  + 5,5

=  11   +  11   + 11   + 11 + 5,5 

= 11   x  4  + 5,5s

= 44    +   5,5   = 49,5

d) ( 2003 – 123 x 8 : 4 ) x ( 36 : 6 – 6 )

=( 2003 – 123 x 8 : 4 )  x  ( 6  -  6  )

= ( 2003 – 123 x 8 : 4 )  x  0  =  0
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